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THỰC TRẠNG VÀ DỰ KIẾN ĐẦU TƯ

5 TIỂU DỰ ÁN BỔ SUNG
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất
cho các tỉnh Tây Nguyên
(Loan 3032-VIE)
I. bối cảnh
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Dự án) được tài trợ từ nguồn vốn của ADB với số vốn là 53,041 triệu SDR (tương đương 80 triệu đô la Mỹ tại thời điểm phê duyệt). Khoản vay của ADB được phê duyệt vào ngày 25/9/2013, Hiệp định vay được ký kết vào ngày 16/10/2013 và có hiệu lực vào ngày 17/01/2014 với thời hạn đóng khoản vay ngày 30/6/2019; Dự án nhằm cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất (PRI) hiện có nhưng đã quá xuống cấp hoặc quá lỗi thời. Dự án sẽ tập trung vào các khu vực có tiềm năng sản xuất nông nghiệp tốt và các công trình thủy lợi hiện có. Các khoản đầu tư vào PRI sẽ bao gồm thủy lợi và cơ sở hạ tầng liên quan đến tiếp cận nông thôn; Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian 05 năm tại các tỉnh Tây Nguyên (CHP) của Việt Nam gồm có Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, và Lâm Đồng. 
Trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2, Dự án đã triển khai thực hiện 15 tiểu dự án (TDA), hầu hết các TDA đã hoàn thành công tác chuẩn bị và đang đấu thầu xây lắp và tổ chức thi công. Trên cơ sở cân đối nguồn vốn của toàn dự án với nguồn vốn đã phân bổ cho 15 TDA đã được phê duyệt, Dự án thấy còn vốn kết dư và còn đủ thời gian để thực hiện các TDA giai đoạn 3. Chính vì vậy, Bộ Nông nghiệp và PTNT và ADB đã thống nhất bổ sung thêm 5 TDA mới (mỗi tỉnh một tiểu dự án).

Căn cứ tờ trình số 770/DANN/KHKT, ngày 12/4/2016 của Ban quản lý các dự án nông nghiệp v/v xin đầu tư sử dụng nguồn vốn kết dư – Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (PRI-CHP); căn cứ vào báo cáo Bộ số 910/BC-XD-TĐ, ngày 16/6/2016 của Cục quản lý xây dựng công trình v/v đầu tư các tiểu dự án danh mục dự phòng sử dụng nguồn vốn còn lại thuộc Dự án PRI – CHP, báo cáo đã được Lãnh đạo Bộ đồng ý; Căn cứ công văn số 978/XD-TĐ ngày 27/6/2016 của Cục quản lý xây dựng công trình gửi Ban quản lý các dự án nông nghiệp v/v thực hiện các tiểu dự án trong danh mục dự phòng sử dụng nguồn vốn còn lại thuộc Dự án PRI- CHP; căn cứ thư ngày 7/7/2016 của Ban quản lý dự án Trung ương Dự án PRI-CHP trình ADB về 5 TDA bổ sung với tổng số vốn là 288.000 USD; và căn cứ vào thư ngày 8/7/2016 của ADB về việc không phản đối 5 TDA bổ sung
 của dự án PRI-CHP. Từ những căn cứ trên, Ban quản lý dự án Trung ương (CPMU) Dự án PRI- CHP đã có công văn số 1848/DANN- HTTN, ngày 29/7/2016 giửi Ban quản lý các tỉnh tham gia dự án v/v cử Đoàn công tác đến các tỉnh xem xét các TDA bổ sung của dự án Tây Nguyên đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT và ADB phê duyệt.
Đoàn công tác bao gồm các Lãnh đạo và cán bộ của CPMU, tư vấn quốc tế thực hiện dự án (LIC). Đoàn
 được diễn ra từ ngày 07-17/8/2016; Đoàn đã tới các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, tại các tỉnh Đoàn đã làm việc với các Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông Vân tải, Ban quản lý dự án tỉnh (PPMUs), Công ty quản lý và khai thác các công trình thủy lợi, các huyện các xã và tham vấn người dân hưởng lợi trong vừng dự án (Đoàn đã gặp gỡ và làm việc với 274 người) nhằm: (i) xem xét thực tế và khả năng thực hiện các tiểu dự án bổ sung và (ii) tổ chức tham vấn cộng đồng đối với đối tượng (tổ chức, cá nhân) hưởng lợi dự án.
II. Những tìm hiểu BAN ĐẦU 
A. Những đặc điểm chung của 5 tiểu dự án 
Chủ trương xây dựng các tiểu dự án ở các tỉnh là đúng và phù hợp với các tiêu chí của Dự án PRI-CHP và ADB. Thông qua làm việc với các Sở, Ngành và các đơn vị liên quan của tỉnh, với UBND huyện, xã và tham vấn với người dân trong vùng dự án, cho thấy việc xây dựng TDA là ưu tiên của chính quyền địa phương, thể theo nguyện vọng của người dân và xuất đầu tư của các TDA tương tự như các dự án khác đã được thực hiện trên đia bàn của tỉnh và huyện.

Các TDA có hai hợp phần chính là thủy lợi và giao thông nông thôn; các TDA chủ yếu là sửa chữa và nâng cấp các công trình thủy lợi/tuyến đường hiện có đã xuống cấp; Việc duy tu bảo dưỡng công trình của các TDA chưa tốt: Các TDA thường không hoặc ít phải đền bù và giải phóng mặt bằng, cũng như không/ it bị ảnh hưởng về môi trường; Các TDA được thực hiện tại các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo, đặc biệt xã Đăk Môn, huyện Đắk GLei, tỉnh Kon Tum có tới 87% là người dân tộc thiểu số. 
Qua tham vấn cộng đồng, người dân phản ánh: “các công trình thủy lợi do TDA dự kiến đầu tư là các công trình đã xuống cấp, không cấp đủ hoặc không có nước tưới, tương tự như vậy các tuyến đường do TDA dự kiến đầu tư cũng bị hư hỏng nên mùa mưa không đi lại được, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất, người dân mong muốn được Dự án PRI-CHP đầu tư”; Chính quyền xã và người dân cam kết sẽ: (i) thực hiện đúng chính sách đền bù của Chính phủ và ADB, trong trường hợp TDA phải đền bù ít thì người dân sẵn sàng hiến đất và không yêu cầu đền bù; (ii)  tham gia góp ý với dự án trong việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi, (FS), thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công (TKBVKTTC) đẻ TDA phù hợp với thực tế; (iii) tham gia giám sát thi công và duy tu bảo dưỡng công trình sau khi hoàn thành.

B. Kế hoạch thực hiện 
Các PPMUs cần lập kế hoạch chi tiết từ khi lập FS đến khi hoàn thành công trình để trình CPMU nhằm đảm bảo công trình được hoàn thành theo quy định trong Hiệp định, các giải pháp cơ bản là: (i) thúc đẩy nhanh việc đấu thầu lập FS và TKBVKTTC, khi ký hợp đồng với tư vấn lập FS thì sản phẩm gồm FS và báo cáo đầu tư TDA (SIR), với SIR sẽ bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh; (ii) Trong quá trình thực hiện cần có kết hợp chẽ giữa CPMU/LIC/PPMU/Tư vấn, cụ thể là: (a) tư vấn tỉnh sẽ thường xuyên thảo luận với LIC trong từng giai đoạn lập FS và TKBVKT, (b) khi tư vấn tỉnh hoàn thành xong bản thảo thì CPMU/PPMU tổ chức cuộc họp tại Hà Nôi/tỉnh, mời các bên liên quan tham dự, để tư vấn trình bày và các đơn vị góp y, sau đó tư vấn tỉnh và PPMUs hoàn chỉnh để trình CPMU/LIC xem xét và góp ý.
III. THỰC TRẠNG VÀ dự kiến đầu tư đối với 5 tiểu dự án
A. Tỉnh Kon Tum 
A1. Tên tiểu dự án dự kiến: “Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Đắk Kit và hạ tầng nông thôn khu vực Đắk Môn, huyện Đắk GLei, tỉnh Kon Tum”.
A2. Vùng tiểu dự án: TDA ảnh hưởng đến 6 thôn thuộc xã Đắk Môn, huyện Đắk GLei, tỉnh Kon Tum, với 6084 người và 1535 hộ dân trong đó 87% là dân tộc thiểu số và tỷ lệ hộ nghèo là 23,36%.

A3. Thực trạng tiểu dự án: (1) Công trình Đắk Kit: có đập dâng phía thương lưu bằng rọ đá đã bị hỏng hoàn toàn do cơn lũ năm 1984, kênh bằng đất, các công trình trên kênh bị cuốn trôi và bồi lắp hoàn toàn, hiện tại khu vực tưới từ nguồn nước của đập thượng lưu không được cung cấp nước, người dân chỉ canh tác được khoảng 20 ha lúa mùa mưa, vụ Đông Xuân đất bị bỏ hoang. Phía dưới hạ luu có một đập dâng bằng bê tông xi măng, đập còn tốt và đang cấp nước tưới cho khoảng 15 ha cho khu vực gần đập; Tuyến đường vận hành đập dài 1 km là đường đất đã xuống cấp; (2) Tuyến đường liên thôn: dài 6,5 km, là đường đất, nền rộng Bn = 5÷6 m, mặt đường xói lở, mùa mùa không đi lại được, dọc tuyến đường các công trình thoát nước chưa được đầu tư. 

A4. Dự kiến đầu tư: (1) Xây dựng đâp dâng kết hợp tràn xả lũ, bê tông ngưỡng M150, mặt ngoài bọc áo bê tông cốt thép M200 dày 15 cm, tường tràn kết cấu bằng bê tông cốt thép M200, xây dựng cầu công tác qua tràn để vận hành công trình, xây dựng cống lấy nước và cống xả cát ở khu vực đầu mối (có thể xây dựng đập dâng tại vị trí cũ hoặc chuyển dịch lên phía thượng lưu để nâng cao đầu nước); (2) Nâng cấp tuyến kênh dài 5,5 km có thể thiết kế bằng bê tông cốt thép, trong một số đoạn có thể bằng ống thép; (3) Nâng cấp 1 km đường vận hành quản lý vào đập dâng theo tiêu chuẩn GTNT loại C, bằng bê tông xi măng (BTXM); (4) Nâng cấp 6,5 km đường liên thôn tiêu chuản A,B,C (A: 4,5km, B:1,1 km C: 0,9 km), bằng BTXM; (5) Trong trường hợp có thể cân đối đủ nguồn vốn thì sẽ xây dựng thêm một cầu qua suối Đắk Trít và 1,5 km đường GTNT loại B bằng BTXM để nối khu sản xuất với đường Hồ Chí Minh.    
A5. Kết quả: (1) Đảm bảo tưới chủ động 40 ha lúa 2 vụ với tổng diện tích gieo trồng lúa là 80 ha, tăng so với hiện tại là 60 ha, ngoài ra cung cấp nước tưới cho 30 ha cây trồng cạn; (2) cấp nước bổ sung cho đập dâng hạ lưu; (3) Có 7,5 km đường GTNT được nâng cấp; (4) Có 1 cầu và 1,5 km đường GTNT (nếu có thể cân đối đủ vốn) được xây dựng.
A6. Tổng vốn đầu tư dự kiến
: khoảng 45 tỷ đồng 
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	Tham vấn cộng động tại xã Đắk Môn, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum
	Dự kiến sẽ nâng cấp đập dâng nước phía thương lưu đã bị hư hỏng và không sử dụng
	Dự kiến sẽ nâng cấp tuyến kênh cũ của đập dâng thương lưu đã bị đất bồi lấp không sử dụng được.
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	Sau khi sửa đập dâng thượng lưu và kênh được nâng cấp sẽ biến khu tưới này từ trồng 1 vụ lúa mùa mưa thành 2 vụ lúa
	Sau khi đâp dâng thượng lưu được nâng cấp, đập dâng nước phía hạ lưu (vẫn sử dụng tốt) sẽ được bổ sung nguồn nước
	Một trong tuyến đường trong khu sản xuất dự kiến nâng cấp thành đường BTXM 


B. Tỉnh Gia Lai 
B1. Tên tiểu dự án dự kiến: “Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng cụm công trình thủy lợi Trạm bơm điện Tân Hội và An Quý và hồ Hà Tam huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai”. 

B2. Vùng tiểu dự án: TDA ảnh hưởng đến các xã Tân An, Phú An và Hà Tam, huyện Đắk Pơ, tỉnh GIa Lai.
B3. Thực trạng tiểu dự án: 

(1) Khu vực trạm bơm điện Tân Hội, xã Tân An: Trạm bơm điện, bơm nước từ sông Ba, theo thiết kế sẽ tưới 120 ha lúa và hoa màu, hiện tại chỉ tưới 100 ha; trạm bơm có 3 máy bơm, thường bơm 2 máy và một máy dự phòng, các máy bơm vẫn hoạt động nhưng đã xuống cấp; bể hút và bể xả bằng bê tông cốt thép còn tốt, nhà trạm bơm và nhà điều hành đã hư hỏng. Hệ thống kênh chính và kênh cấp 1 đã được kiên cố hóa bằng bê tông xi măng, hệ thống kênh nội đồng dài 2,7 km là kênh đất, một số cống điều tiết đã bị hỏng, các công đầu kênh cấp 2 và kênh nội đồng chưa được lắp đặt. Tuyến đường từ khu dân cư đến nơi sản xuất dài 10 km, đường đất, mặt Bn=5m, việc đi lại mùa mưa khó khăn. 
(2) Khu vực trạm bơm điện An Quý Xã Phú An: Trạm bơm điện, bơm nước từ sông Ba, theo thiết kế sẽ tưới 120 ha lúa và hoa màu, hiện tại chỉ tưới 66 ha; trạm bơm có 3 máy bơm, thường bơm 2 máy và một máy dự phòng, các máy bơm vẫn hoạt động tốt, bể xả bằng bê tông cốt thép còn tốt, nhà trạm bơm còn tốt, bể hút cần xem xét mở rộng thêm để tạo đủ nguồn nước cho bơm. Hệ thống kênh chính và kênh cấp 1 đã được kiên cố hóa bằng bê tông xi măng, hệ thống kênh nội đồng dài 2 km là kênh đất, một số cống điều tiết đã bị hỏng, các cống đầu kênh cấp 2 và kênh nội đồng chưa được lắp đặt. Tuyến đường từ khu dân cư đến nơi sản xuất dài 3 km, đường đất, mặt Bn = 5m, việc đi lại mùa mưa khó khăn.
(3) Khu vực hồ Hà Tam: Hồ đã xây dựng cách đây 21 năm, theo thiết kế sẽ tưới cho 40 ha 2 vụ lúa và 35 ha hoa màu, hiện chỉ tưới 26,6 ha 2 vụ lúa. Đập đất đã bị rò rỉ ở vai hữu, có hiện tượng mối làm tổ mái hạ lưu đập; Hình thức tràn có van điều hòa, do trước đây tràn xả lũ chỉ kiên cố phần ngưỡng tràn còn kênh dẫn thượng lưu và kênh xả hạ lưu không được kiên cố hóa bằng bê tông nay kênh xả hạ lưu bị xói lở thành bậc sâu 4-5m, hệ thống cửa van, dàn dóng mở điều tiết cửa tràn bị hư hỏng. Hệ thống kênh có chiều dài 2,5 km là kênh đất; Tuyến đường từ khu dân cư đến hồ chứa và khu sản xuất dài 2,5 km, đường đất, mặt  Bn=5m, việc đi lại mùa mưa khó khăn.   
B4. Dự kiến đầu tư 
(1) Trạn bơm Tân Hội: (a) Sửa chữa nhà trạm bơm và nhà điều hành, (trong trường hợp cân đối đủ nguồn vốn thì có thể mua máy bơm thay thế máy bơm cũ); (b) Mở rộng bể hút trạm bơm cấp 2 để tăng lưu lượng nước; (c) Nâng cấp hệ thống kênh nội đồng dài 2,7 km với 2 phương án thiết kế là: kênh bê tông/bê tông cốt thép đúc sẵn hoặc kênh truyền thống chữ nhât (B*H) = (40-60) và (30-40) cm, kết cấu BTCT M200 đá (1*2) dày 10cm; (d) Hoàn thiện các công trình trên kênh bao gồm kết cấu/thiết bị đo nước: (e) Nâng cấp 10 km đường từ khu dân cư đến nơi sản xuất theo tiêu chuẩn GTNT loại C, bằng BTXM, mặt đường rộng 3 m.
(2) Trạm bơm An Phú: (a) Nâng cấp hệ thống kênh nội đồng dài 2 km với 2 phương án thiết kế là: kênh bê tông/bê tông cốt thép đúc sẵn hoặc kênh truyền thống chữ nhât (B*H) = (50-70) và (30-40) cm, kết cấu BTCT M200 đá (1*2) dày 10cm; (b) hoàn thiện công trình trên kênh bao gồm kết cấu/thiết bị đo nước; (c) Nâng cấp 3 km đường từ khu dân cư đến nơi sản xuất theo tiêu chuẩn GTNT loại C, bằng BTXM, mặt đường rộng 3 m.
3) Hồ Hà Tam: (a) Sửa chữa tràn xã lũ (b) Xử lý chống rò rỉ đập đát, chống mối vai đập, xây lại rãnh tiêu nước mái hạ lưu bằng đá xây M100; (c) Nâng cấp hệ thống kênh nội đồng dài 2,5 km với 2 phương án thiết kế là: kênh bê tông/bê tông cốt thép đúc sẵn hoặc kênh truyền thống chữ nhât (B*H) = (50-70) và (30-40) cm, kết cấu BTCT M200 đá (1*2) dày 8 cm (d) hoàn thiện công trình trên kênh bao gồm kết cấu/thiết bị đo nước; (e) Nâng cấp 2,5 km đường từ khu dân cư đến nơi sản xuất theo tiêu chuẩn GTNT loại C, bằng BTXM, mặt đường rộng 3 m.
B5. Kết quả: (1) Trạm bơm Tân Hội, trạm bơm An Phú, và hồ Hà Tam được nâng cấp, đảm bảo tưới chủ động cho 315 ha (212 ha lúa 2 vụ và 103 ha hoa mầu và cây công nghiệp), tăng so với hiện tại là 122 ha; (2) có 15,5 km đường GTNT loại C, BTXM, mặt đường rộng 3 m được nâng cấp. 

B6. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 45 tỷ đồng
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	Họp với dân của các xã Tân An, An Quý và Hà Tam, huyện Đắk Po, tỉnh Gia Lai để tham vấn cộng đồng về việc xây dựng dự án Cơ sở hạ tầng nông thôn do ADB tài trợ
	Dự kiến sửa chữa nhà trạm bơm Tân Hội xã Tân An (trong trường hợp có vốn thì có thể thay thế 3 máy bơm)
	Dự kiến sẽ sửa chữa nhà điều hành trạm bơm Tân Hội xã Tân An
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	Dự kiến bê tông hóa 2,7 km kênh nội đồng và sửa chữa/xây dựng mới các cống điều tiết hệ thống tưới xã Tân An
	Dự kiến nâng cấp 10 km đường nội đồng bằng BTXM trong xã Tân An để phục vụ sản xuất
	Dự kiến bê tông hóa 2 km kênh mương và các cống điều tiết đầu kênh thuộc trạm bơm điên An Phú xã Phú An
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	Dự kiến nâng cấp 3 km đường từ khu dân cư đén nơi sản xuất của xã Phú An bằng BTXM để phục vụ sản xuất và sinh hoạt

	Hồ Hà Tam xã Hà Tam dự kiến nâng cấp tràn, đập đất và bê tông hóa 2,5 km kênh nội đồng
	Dự kiến nâng cấp 2,5 km đường vận hành hồ Hà Tam bằng BTXM 


C. Tỉnh Đắk Lắk 
C1. Tên tiểu dự án dự kiến: “Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất khu vực hồ Buôn Tría và Buôn Triết, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk”. 

C2. Vùng tiểu dự án: TDA ảnh hưởng đến các 2 xã Buôn Tría Và Buôn Triết, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

C3. Thực trạng tiểu dự án: 

(1) Hồ Buôn Tría: Công trình đầu mối gồm hồ chứa, đập đất và tràn xả lũ, cống lấy nước đã được nâng cấp và có đủ năng lực để cấp nước cho khu tưới. Hiện tại có 0,65 km kênh chính và 9,5 km của 10 kênh cấp 1 là kênh đất, đã bị hư hỏng một số đoạn đã bị bồi lấp hoàn toàn, do đó chỉ có khoảng 350 ha được cấp nước tự chảy còn lại khoảng 200 ha phải tưới bằng máy bơm. 
(2) Hồ Buôn Triết: Công trình đầu mối gồm hồ chứa, đập đất và tràn xả lũ, cống lấy nước đã được nâng cấp và có đủ năng lực để cấp nước cho khu tưới, hệ thống kênh chính và kênh cấp 1, cấp 2 đã được bê tông hóa, kênh nội đồng cũng đang từng bước được bê tông hóa về cơ bản hệ thống thủy lợi đảm bảo năng lực cung cấp nước tưới. Tuy nhiên, đường giao thông dọc theo bờ kênh N2 thuộc công trình thủy lợi Buôn Triết dài 8 km, rộng 4,5 - 5 m là đường đất, vào mùa mưa mặt đường lầy lội, trơn trượt việc đi lại sinh hoạt và phục vụ sản xuất khó khăn, đặc biệt trên tuyến đường có 1 cầu bản rộng 3 m dài 15 m và tại 2 vị trí cắt ngang qua suối, có 2 cầu máng (cầu máng 1 dài 45 m và cầu máng 2 dài 63 m), cầu và các cầu máng chỉ cho phép phương tiện thô sơ đi qua, còn ôtô thì chạy qua ngầm đá vì vậy mùa mưa nước ngập ô tô không đi qua được. 
C4. Dự kiến đầu tư: 

(1) Hồ Buôn Tría: Dự án dự kiến (a) bê tông hóa khoảng 10 km kênh (0,6 km kênh chính và 9,4 km kênh cấp 1 đến kênh mặt ruộng), hinh thức xây dựng kênh bê tông/BTCT lắp ghép, hoặc kênh chữ nhật B= 0,4-1,1 m và  H= 0,4-1,2, kết cấu bê tông / BTCT M 200; (b) hoàn thiện các công trình trên kênh bao gồm kết cấu/thiết bị đo nước.
(2) Hồ Buôn Triết: Dự án dự kiến (a) Nâng cấp 8 km đường từ khu dân cư đến nơi sản xuất theo tiêu chuẩn GTNT loại B, bằng bê tông xi măng, M 250, dày 18 cm, mặt đường rộng 3 m. lề 0,75*2; (b) Xây dựng 3 cầu mới loại vĩnh cửu (cầu 1 dài: 15 m, cầu 2: 45 m và cầu 3: 63 m); chiều rộng cầu 7 m. 
C5. Kết quả: (1) Có 10 km kênh của hệ thống thủy lợi Buôn Tría được bê tông hóa góp phần đảm bảo cấp nước, đưa năng lực tưới hiện tại từ 300 ha lúa 2 vụ lên 400 ha lúa 2 vụ (đạt xấp xỉ năng lực thiết kế); (2) có 8 km đường GTNT loại B, bằng BTXM, nền đường rộng 5 m, mặt đường rộng 3 m được nâng cấp; (3) 3 cầu xây kiên cố, với tổng số chiều dài 123 m, chiều rộng 7 m được xây dựng mới.
C6. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 75 tỷ đồng
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	Họp với dân của xã Buôn Tría, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk để tham vấn cộng đồng về việc xây dựng dự án Cơ sở hạ tầng nông thôn do ADB tài trợ
	Dự kiến bê tông hóa khoảng 10 km kênh (0,6 km kênh chính và 9,4 km kênh cấp I đến kênh mặt ruộng) thuộc hệ thống Buôn Tría
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	Dự án sẽ nâng cấp 8 km đường bằng BTXM để phục vụ sản xuất thuộc hệ thống thủy lợi Buôn Triết
	Dự kiến sẽ xây mới 3 cầu (cầu 1 dài: 15 m, cầu 2: 45 m và cầu 3: 63 m) rộng 7 m để phục vụ sản xuất và sinh hoạt, đặc biệt không để các phương tiện đi trên cầu máng.


D.   Tỉnh Đắk Nông 
D1. Tên tiểu dự án dự kiến: “Sửa chữa nâng cấp cụm công trình thủy lợi thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông”
. 

D2. Vùng tiểu dự án: Xã Đắk Nia, thị trấn Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông 
D3. Thực trạng tiểu dự án: 

(1) Hồ Nam Dạ: Hồ xây dựng năm 2007, đập đất còn tốt, mái thượng lưu gia cố bằng tấm BTCT, mái hạ lưu trồng cỏ, hạ lưu đập có lăng trụ thoát nước bằng đá hộc xếp, tràn xả lũ là tràn tự do bằng BTCT, bề rộng B = 4m, tràn còn tốt, cống lấy nước bằng ống gang D= 300, van đĩa hạ lưu bị hư hỏng gây rò rỉ nước, hiện chỉ có đoạn kênh đất dài khoảng 500m, một số đoạn kênh đã bị bồi lấp/ sạt lở, công trình đang phục vụ tưới cho 15 ha lúa, 5 ha hoa màu và 110 ha cà phê, hồ tiêu nhưng bấp bênh do thường thiếu nước. Hiện có 1879 m đường kết nối khu sản xuất với hồ chứa và khu dân cư nhưng lún sụt, lồi lõm đi lại khó khăn, đặc biệt trong mùa khô
(2) Hồ số 1 và hồ số 2 trong khu nông nghiệp công nghệ cao: Trước đây dân tự xây dựng tuyến đường đã tạo thành các đập và hồ chứa để trữ nước, chiều cao đập khoảng 3m, chiều dài khoảng 60m, chưa có công trình tràn xả lũ và cống lấy nước. Công trình không đảm bảo cấp nước tưới và không đảm bảo an toàn khi xảy ra mưa lũ, lưu vực hồ chứa nhỏ và phía thượng nguồn rừng đã bị tàn phá nhiều nên lưu lượng mùa kiệt nhỏ; Tuyến đường nối khu vực công nghệ cao với đường nhựa, là đường đất, chiều dài 2800 m, mùa khô đi lại khó khăn.

(3) Hồ Chế Biến: Hồ xây dựng từ năm 1998 do dân tự đóng góp công sức, chủ yếu tích nước để tưới cà phê, hiện tại do đập thấp nên hồ không tích đủ nước để tưới, mái thượng hạ lưu đập chưa được gia cố nên bị sạt lở, có những hố xói sâu khoảng 1m và rộng 1-1,5 m, tràn xả lũ trên nền đất tự nhiên rộng khoảng 2 m, chưa được gia cố nên xói lở mạnh, chưa có cống lấy nước và kênh tưới, công trình đang tưới cho 118 ha cà phê, hồ tiêu nhưng bấp bênh do thường thiếu nước. hiện dọc suối có một số diện tích trồng lúa nhưng do không có nước tưới nên bỏ hoang; Có 4 đoạn đường với tổng chiều dài 3749 m kết nối khu sản xuất với đập và khu dân cư, là đường đất, lún sụt, lồi lõm, chỉ có thể đi lại trong mùa khô, mùa mưa đi lại khó khăn. 
D4. Dự kiến đầu tư: 

(1) Hồ Nam Dạ: (a) Gia cố mặt đập phục vụ giao thông bằng BTXM M 250; (b) Thay thế van đĩa hạ lưu bị hư gây rò rỉ, (c) Xây dựng mới 3 km kênh bằng BTCT, (B*H) = 40*50 cm và xây dựng tuyến đường cấp phối nền 3 m, mặt 2 m dọc theo kênh để giúp dân thuân tiên cho sản xuất; (c) Nâng cấp 1879 m đường từ khu dân cư đến nơi sản xuất theo tiêu chuẩn GTNT loại B, bằng BTXM, M 250, mặt đường rộng 3 m. 
(2) Hồ số 1 và số 2 trong khu nông nghiệp công nghệ cao: Dự án dự kiến: (a) cả  Hồ 1 và Hồ 2 sẽ nâng cấp đâp đất (chiều cao đập H max = 8m, chiều dài 100 m, chiều rộng đỉnh đập B = 5 m, mái đập BTXM M 250); (b) Xây dựng mới tràn xả lũ, dạng tràn đỉnh rộng chảy tự do, tràn có kết cấu BTCT M 200 (B= 3m L= 8m); (c) Nâng cấp 2800 m đường từ đường nhựa đến khu nông nghiệp công nghệ cao theo tiêu chuẩn GTNT loại B, bằng BTXM, M 250, mặt đường B= 3 m 
(3) Hồ Chế Biến: (a) Bóc phong hóa đập cũ, nâng cấp đâp đất (chiều cao đập H max = 12m, chiều dài 120 m, chiều rộng đỉnh đập B= 5 m, mái đập BTXM M 250); (b) Xây dựng kiên cố tràn xả lũ có cầu qua tràn kết hợp giao thông (B=5, L=66m và bể tiêu năng); (c) Xây dựng mới cống lấy nước (đường kính D = 40cm, L= 55m vận hành bằng van đĩa hạ lưu); (d) Xây dựng mới 450 kênh BTCT (B*H) = 40*60cm để cấp nước tưới cho lúa (hiện nay đất bỏ hoang) và cấp nước cho các hố trữ nước (do dân tự làm) để bơm tưới cho cà phê; (e) Nâng cấp 3749 m đường nối khu sản xuất với khu đầu mối và khu dân sinh theo tiêu chuẩn GTNT loại B, bằng BTXM,M 250, mặt đường B= 3 m.
D5. Kết quả: (1) Sau khi các hồ Nam Dạ, hồ 1 và 2 và hồ Chế Biến được sửa chữa và nâng cấp sẽ đảm bảo tưới 397 ha (lúa 2 vụ: 25 ha, cà phê: 322 ha, hoa màu: 50 ha) tăng diện tích tưới là 121 ha so với hiện nay; (2) Có 8,5  km (hồ Nam Da:1879m, hồ 1+2: 2800m và hồ Chế Biến: 3749 m) đường GTNT, loại B, bằng BTXM, nền đường rộng 5 m, mặt đường rộng 3 m phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp và liên kết với thị trường bên ngoài được nâng cấp.

D6. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 60 tỷ đồng 
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	Tham vấn cộng đồng để sửa chữa hồ Nam Dạ
	Dự kiến sửa lai cống sau đập của hồ Nam Dạ
	Dự kiến lát kênh bê tông (3 km) và xây mới đường cấp phối dọc kênh để phục vụ sản xuất cho khu tưới hồ Nam Da
	Dự kiến nâng cấp tuyến đường quản lý hồ Nam Dạ bằng BTXM 
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	Dự kiến nâng cấp đập đất và tràn của hồ 1 và hồ 2 của  khu công nghệ cao của tỉnh
	Dự kiến nâng cấp tuyến đường phục vụ sản xuất trong khu công nghệ cao của tỉnh bằng BTXM 
	Dự kiến sẽ sửa chữa đập, tràn và  xây dựng mới cống, bê tông hóa 450 m kênh sau đập của hồ Chế Biến
	Dự kiến nâng cấp tuyến đường quản lý hồ Chế Biến bằng BTXM 


E. Tỉnh Lâm Đồng 
E1. Tên tiểu dự án dự kiến: “Kiên cố hóa hệ thống kênh công trình thủy lợi Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng”. 

E2. Vùng tiểu dự án: Thị trấn Định Văn, xã Đạ Đờn và xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
E3. Thực trạng tiểu dự án: Hệ thống thủy lợi Đạ Đờm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng được đầu tư xây dựng từ năm 1977 để khai thác nguồn nước từ sông Đạ Dâng, theo thiết kế ban đầu công trình phục vụ tưới cho 2200 ha, gồm 1402 ha lúa và 798 ha cà phê của người dân thuộc Thị trấn Định Văn, xã Đạ Đờn và xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

 (1) Công trình đầu mối:(a) Đập dâng nước đầu mối trên sông Đạ Dâng thuộc xã Đạ Đờn có chiều dài 700 m, chiều cao trung bình 1.85 m, chiều cao đập lớn nhất H max =2.5 m. Kết cấu thân đập là đá xây bọc bê tông cốt thép. Đập còn tốt và chưa cần phải sửa chữa; (b) Cống lấy nước đầu mối gồm 2 cửa BxH = 1.8 x 2.0 m  với lưu lượng thiết kế l 6.1 m3 /s, kết cấu bê tông cốt thép, việc mở cống bằng thủ công.
(2) Hẹ thống kênh chính, cấp I và cấp II: Ngoại trừ đoạn kênh chính đọan 2 từ cụm chia nước Đa Nung đến cuối kênh dài 1400 m là kênh đất cần được kiên cố hóa, còn lại các đoạn kênh chính khác cũng như kênh vượt cấp (An Phước: 3000m, Đa Nung :1500 m), kênh cấp I (N1: 4460 m, N2: 856 m, N 3: 8856 m) và kênh cấp II (4 tuyến thuộc kênh N1; 2 tuyến kênh thuộc N2: và 12 tuyến kênh thuộc N3) đều đã được bê tông hóa và chất lượng kênh tốt.
(3) Kênh nội đồng: Các tuyến kênh nội đồng là những tuyến kênh này do nhân dân tự làm, kênh đất có chiều dài khoảng 17,1 km cần được bê tông hóa để phục vụ sản xuất.
(4) Kênh tiêu nội đồng: Trong khu tưới hiện có nhiều trục tiêu tự nhiên, trong đó trục tiêu T1 kẹp với kênh tưới N1 là trục tiêu chính của hệ thống tiêu nước cho 100 ha canh tác của phía trái kênh chính  Trục tiêu này nối từ tràn cuối kênh chính thóat nước tiêu ra sông Đa Dâng với chiều dài 4,3 km. Hiện kênh tiêu này đã bị bồi lắng nên không đảm bảo thóat nước nên thường xuyên gây ra ngập úng tạm thời trong khu tưới.
(5) Đường nối khu dân cư với nơi sản xuất: Dọc tuyến kênh N1 có tuyến đường phực vj sản xuất, đường đất, nền B=5m, mùa mưa đi lại khó khăn.  
E4. Dự kiến đầu tư: (a) Xây dựng mới tuyến đường điện 3 pha đến đầu mối công trình (khoảng 2 km) và lắp đặt tram biến áp -  180 KVA; (b) lắp đặt hệ thống thiết bị điện thay thế việc mở cánh cống bằng thủ công thành bằng điện; (b) Xây dựng mới nhà điều hành công trình; (d) Sửa chữa nâng cấp đọan kênh hộp bằng đá xây (sau công trình đầu mối) dài 300 m; (e) Kiên cố hóa kênh chính đọan 2 từ cụm chia nước Đa Nung đến cuối kênh dài 1400 m; (f) Đầu tư kiên cố hòa 25 tuyến kênh nội đồng với tổng chiều dài 17,1 km; (g) thiết lập hệ thống hạ tầng/thiết bị đo nước trên toàn bộ hện thống kênh; (h) Nạo vét kênh tiêu dài 4300m; (i) Nâng cấp 4,4 km đường GTNT, loại B, bằng BTXM, nền đường rộng 5 m, mặt đường rộng 3 m để phục vụ cho công tác quản lý công trình và vận chuyển nông sản; (k) Thiết lập cánh đồng mẫu (50 ha) để nghiên cứu thực nghiệm về tưới tiết kiệm và chuyển giao công nghệ mới cho cây trồng..

E5. Kết quả: (1) Cánh cống được mở bằng điện, nhà điều hành công trình được xây dựng; (2) Sau khi công trình đầu mối và 25 tuyến kênh được nâng cấp thì tại khu vực các kênh được bê tông hóa sẽ đảm bảo tưới ổn định cho 1070 ha lúa và cà phê; (3) 4300 m kênh tiêu được nạo vét; (4) Có 4,5  km đường GTNT, loại B, bằng BTXM, nền đường rộng 5 m, mặt đường rộng 3 m được nâng cấp; (5) Khu cánh đồng mẫu 50 ha được xây dựng.
E6. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 63 tỷ đồng 
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	Họp dân tại thị trấn Định Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để tham vấn việc nâng cấp kênh hệ thống thủy lợi Đạ Đờm
	Đâp dâng nước Đạ Đờm, xây dựng năm 1976, hiện nay tràn vẫn hoạt động binh thường, cầu bị bỏ vì đã xây cầu mới, Dự kiến thay thế việc mở cống lấy nước bằng tay thành bằng điện, đồng thời xây dựng mới đường dây tải điện, trạm biến áp và nhà quản lý  
	Dự kiến sẽ bê tông hóa đoạn kênh chính (1400m), hiện còn là kênh đất thuộc hệ thống thủy lợi Đạ Đờm
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	Dự kiến sẽ bê tông hóa 17,1 km kênh cấp 2 và kênh nội đồng thuộc hệ thống thủy lợi Đạ Đờm
	Dự kiến nạo vét 4,3 km kênh tiêu thuộc hệ  thống thủy lợi Đạ Đờm
	Dự kiến nâng cấp 4,5 km đường bằng bê tông để phục vụ sản xuất thuộc hệ thống thủy lợi Đạ Đờm


Nguời tổng hợp

PGS.TS. Dương Văn Xanh

Phó Tư vấn trưởng - LIC





� Riêng tỉnh Đắk Nông, ADB chưa thể có ý kiến không phản đối vì tỉnh chưa phân bổ đủ vốn năm 2016; 


� Đoàn có: (a) CPMU: ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc dự án; Ông Vũ Mạnh Hùng – PGD dự án; Ông Nguyễn Đắk Cường, cán bộ kỹ thuật; Ông Nguyễn Đức Anh- cán bộ chính sách An toàn (b) LIC: Ông Vincenzo Venturello  - tư vấn trưởng; Ong Wasthu Karunaratne – Chuyên gia thủy lợi quốc tê; Ông Dương Văn Xanh, Phó tư vấn trưởng; Ông Đinh Sỹ Quát – Chuyên gia thủy lợi trong nước; Bà Nguyên Bích Hà – Chuyên gia Tái định cư trong nước; Bà Trịnh Thị Qang – chuyên gia giới và nghèo trong nước; Ông Nguyễn Thanh Hiền – chuyên gia dân tộc thiểu số trong nước; Bà Nguyễn thị Thu Huyền – phiên dịch


� Tổng vốn đầu tư dự kiến của các tỉnh dựa theo văn bản của CPMU trình ADB ngày 7/7/2016 đã được ADB không phản đối ngày 8/7/2016


� Tiểu dự án chỉ được thực hiện khi UBND tỉnh Đắk Nông đảm bảo cung cấp đói ứng năm 2016 
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